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1 0953010026 Đặng Võ Hữu ái Nam 01/08/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

2 0953010038 Nguyễn Thị Bích Nữ 29/10/91 Thái Bình 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

3 0953010039 Võ Thanh Bình Nam 16/02/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

4 0953010055 Trần Minh Có Nam 06/03/91 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

5 0953010071 Lê Thị Đan Diễm Nữ 20/01/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

6 0953010075 Phạm Ngọc Diễm Nữ 24/02/91 Tây Ninh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

7 0953010087 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 13/11/91 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

8 0953010089
Từ Thị Ngọc 

Hồng
Dung Nữ 04/10/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

9 0953010108 Hà Văn Dương Nam 22/04/91 Thuận Hải 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

10 0953010112 Hà Quang Dự Nam 13/06/91 Bình Định 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

11 0953010137 Nguyễn Tấn Đông Nam 10/11/91 Tiền Giang 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy
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12 0953010140 Nguyễn Minh Đức Nam 27/02/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

13 0953010157 Bùi Thị Thu Hà Nữ 22/11/91 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

14 0953010164 Phạm Thị Thu Hà Nữ 05/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

15 0953010172 Nguyễn Văn Hảo Nam 24/04/90 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

16 0953010226 Vũ Thanh Hoa Nữ 05/02/91 Ninh Bình 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

17 0953010246 Tạ Văn Hon Nam 04/11/91 Bạc Liêu 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

18 0953010255 Bùi Việt Hồng Nữ 18/04/91 Khánh Hòa 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

19 0953010256 Huỳnh Thị ánh Hồng Nữ 20/06/91 Lâm Đồng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

20 0953010277 Nguyễn Quang Hưng Nam 02/11/91 Hải Phòng 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

21 0953010290 Bùi Công Kết Nam 02/01/91 Quảng Trị 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

22 0953010292 Trần Tấn Kha Nam 22/03/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

23 0953010295 Đỗ Duy Khánh Nam 17/06/91 Long An 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

24 0953010309 Trần Thị Diễm Kiều Nữ 91//91 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

25 0953010312 Võ Tuấn Kiệt Nam 21/08/89 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

26 0953010322 Phạm Hoàng Lâm Nam 10/09/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



27 0953010332 Đặng Thị Diễm Linh Nữ 23/08/91 Kon Tum 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

28 0953010336 Mai Anh Linh Nam 06/12/91 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

29 0953010337 Nguyễn Duy Linh Nam 22/04/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

30 0953010359 Phạm Hồng Phi Long Nam 24/09/91 Bà Rịa - Vũng Tàu 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

31 0953010376 Huỳnh Lê Ngọc Mai Nữ 07/11/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

32 0953010393 Nguyễn Thanh Minh Nam 12/11/90 Thuận Hải 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

33 0953010399 Lương Thị Mơ Nữ 12/06/91 Gia Lai - Kon Tum 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

34 0953010401 Đinh Thị Họa My Nữ 15/03/91 Lâm Đồng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

35 0953010411 Võ Thị I Na Nữ 07/12/90 Quảng Ngãi 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

36 0953010414 Đỗ Ngọc Nam Nam 14/08/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

37 0953010427 Trương Lê Ngọc Nga Nữ 19/11/91 Tiền Giang 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

38 0953010428 Trương Thị Nga Nữ 05/06/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

39 0953010471 Thông Xuân Nguyên Nữ 21/08/90 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

40 0953010474 Hà Quốc Ngữ Nam 27/02/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

41 0953010493 Đỗ Thị Nhiên Nữ 25/12/91 Gia Lai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



42 0953010500 Khổng Tường Như Nữ 02/07/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

43 0953010503 Nguyễn Minh Nhựt Nam 19/05/91 Long An 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

44 0953010506 Hoàng Thị Ny Ny Nữ 06/10/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

45 0953010508 Trần Thị Kim Oanh Nữ 12/04/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

46 0953010526 Hoàng Thị Linh Phương Nữ 29/10/91 Cà Mau 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

47 0953010531 Mai Hoàng Phương Nam 07/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

48 0953010537 Phạm Lan Phương Nữ 27/05/91 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

49 0953010542 Võ Thị Phước Nữ 02/07/91 Quảng Nam 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

50 0953010543 Hoàng Thị Phượng Nữ 06/12/91 Hải Hưng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

51 0953010544 Hoàng Thị Bích Phượng Nữ 26/12/91 Hà Nam 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

52 0953010556 Phan Bình Quân Nam 12/05/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

53 0953010557
Phùng Nguyễn 

Trần
Quân Nam 03/10/91 Sông Bé 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

54 0953010561 Võ Thị Lệ Quí Nữ 24/07/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

55 0953010563 Nguyễn Thị Quy Nữ 11/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

56 0953010569 Phạm Thị Quyên Nữ 12/11/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



57 0953010571 Đỗ Phương Quỳnh Nữ 04/04/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

58 0953010573 Nguyễn Bá Quỳnh Nam 18/08/91 Bắc Ninh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

59 0953010574 Trần Thị Phương Quỳnh Nữ 10/12/90 Quảng Bình 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

60 0953010575 Nguyễn Thị Thu Sa Nữ 19/10/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

61 0953010590 Tô Hồng Sơn Nam 01/10/91 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

62 0953010602 Lê Từ Minh Tâm Nữ 10/01/90 Lâm Đồng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

63 0953010614 Hồ Thị Tây Nữ 29/09/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

64 0953010618 Lò Thị Nguyệt Thanh Nữ 23/09/91 Sông Bé 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

65 0953010622 Nguyễn Thị Vân Thanh Nữ 26/10/90 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

66 0953010625 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nữ 29/11/91 Hải Phòng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

67 0953010644 Lê Đức Thảo Nam 22/12/91 Quảng Nam 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

68 0953010657 Phan Đình Thắm Nam 23/06/91 Bà Rịa - Vũng Tàu 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

69 0953010677 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 29/01/91 Bến Tre 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

70 0953010680 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 09/02/90 Bến Tre 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

71 0953010696 Nguyễn Thị Thúy Nữ 10/11/91 Bà Rịa - Vũng Tàu 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



72 0953010698 Phạm Hoàng Hải Thủy Nữ 03/10/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

73 0953010708 Quách Thị Thu Thủy Nữ 15/04/90 Sóc Trăng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

74 0953010717 Tôn Thị Mỹ Thương Nữ 01/06/91 Long An 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

75 0953010718 Võ Thị Hoài Thương Nữ 20/06/91 Đồng Nai 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

76 0953010720 Trần Ngọc Thường Nam 25/01/91 Gia Lai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

77 0953010722 Lê Thị Anh Thy Nữ 06/06/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

78 0953010741 Nguyễn Thị Tỉnh Nữ 01/02/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

79 0953010745 Nguyễn Minh Tông Nam 09/04/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

80 0953010758 Phạm Thị Minh Trang Nữ 18/10/91 Gia Lai - Kon Tum 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

81 0953010765 Lại Văn Trách Nam 17/11/90 Lâm Đồng 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

82 0953010773 Trịnh Thị Thanh Trâm Nữ 04/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

83 0953010779 Tăng Văn Tri Nam 21/03/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

84 0953010799 Huỳnh Đức Trung Nam 23/01/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

85 0953010806 Võ Đình Trung Nam 01/02/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

86 0953010809
Nguyễn Thị 

Thanh
Trúc Nữ 05/04/90 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



87 0953010828 Dương Thị Thanh Tuyền Nữ 21/04/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

88 0953010837 Lê Thị Thanh Tú Nữ 15/07/91 Khánh Hòa 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

89 0953010840
Nguyễn Thị 

Thanh
Tú Nữ 07/09/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

90 0953010841 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 10/02/91 Long An 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

91 0953010870 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 25/08/91 Long An 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

92 0953010875 Nguyễn Thị Vệ Nữ 02/01/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

93 0953010885 Lâm Thiện Vinh Nam 22/09/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

94 0953010886 Phạm Hữu Vinh Nam 23/07/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

95 0953010888 Đỗ Thị Vui Nữ 18/07/91 Hà Bắc 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

96 0953010889 Đặng Tấn Vũ Nam 07/06/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

97 0953010902 Trịnh Quốc Vương Nam 30/03/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

98 0953010913
Phan Trang 

Hoàng
Vỹ Nam 22/06/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

99 0953010915 Đỗ Thị Hoàng Xuân Nữ 24/07/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

100 0953010921 Hoàng Bội Yến Nữ 27/07/91 Hồng Kông 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

101 0953010926 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 12/01/91 Thuận Hải 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



102 0953012003 Nguyễn Trường An Nam 21/06/91 Tây Ninh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

103 0953012016 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 26/09/91 Thanh Hóa 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

104 0953012058 Nguyễn Văn Công Nam 08/02/91 Quảng Bình 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

105 0953012060 Đỗ Kim Cương Nữ 19/03/91 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

106 0953012082 Lê Thị Thùy Dung Nữ 13/08/91 Quảng Trị 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

107 0953012165 Hồ Đại Hải Nam 06/03/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

108 0953012170 Phạm Sơn Hải Nam 17/12/91 Sông Bé 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

109 0953012181 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 07/01/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

110 0953012206 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 09/11/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

111 0953012207 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 10/06/90 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

112 0953012241 Nguyễn Văn Hoàng Nam 08/05/90 Quảng Ngãi 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

113 0953012247 Đặng Thái Hòa Nam 20/10/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

114 0953012251
Nguyễn Vương 

Minh
Hoàng Nam 26/09/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

115 0953012262 Mai Thị Thanh Huệ Nữ 05/03/90 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

116 0953012263 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 10/06/91 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



117 0953012269 Trần Ngọc Huyền Nữ 22/09/90 Tiền Giang 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

118 0953012298 Nguyễn Đức Khắng Nam 03/11/88 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

119 0953012306 Lý Mỹ Kiều Nữ 28/03/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

120 0953012325 Nguyễn Thị Lên Nữ 28/09/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

121 0953012333 Huỳnh Thị Thùy Linh Nữ 15/10/90 Khánh Hòa 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

122 0953012344 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 26/08/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

123 0953012370 Nguyễn Văn Lực Nam 16/10/90 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

124 0953012406 Nguyễn Trà My Nữ 29/04/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

125 0953012422 Nguyễn Bé Năm Nữ 20/01/90 Kiên Giang 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

126 0953012426 Phạm Thị Yến Nga Nữ 06/09/91 Hà Tĩnh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

127 0953012437 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/12/91 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

128 0953012443 Đinh Thiết Hoàng Nghi Nam 08/01/91 Sông Bé 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

129 0953012467 Đặng Thị Thảo Nguyên Nữ 16/11/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

130 0953012509 Đoàn Việt Phi Nam 23/12/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

131 0953012511 Trương Anh Phi Nam 23/12/91 Tiền Giang 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



132 0953012518 Mai Hữu Phúc Nam 27/12/91 Bến Tre 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

133 0953012521 Trần Thị Phúc Nữ 20/06/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

134 0953012578 Huỳnh Thanh Sang Nam 28/01/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

135 0953012583 Phạm Văn Sắc Nam 07/11/89 Nam Định 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

136 0953012584 Lâm Chếnh Sềnh Nam 20/06/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

137 0953012607 Nguyễn Thị Thùy Tâm Nữ 25/12/91 Bình Định 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

138 0953012655 Võ Thị Phương Thảo Nữ 20/08/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

139 0953012668
Phạm Huỳnh 

Phương
Thi Nữ 11/02/91 Tiền Giang 2014 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

140 0953012687 Trương Thị Ngọc Thơ Nữ 17/08/91 Bình Phước 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

141 0953012712 Nguyễn Thị Ngọc Thư Nữ 10/09/91 Ninh Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

142 0953012725 Nguyễn Thị Kim Tiền Nữ 24/08/91 Long An 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

143 0953012750 Hồ Thị Huyền Trang Nữ 06/08/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

144 0953012752
Nguyễn Ngọc 

Minh
Trang Nữ 26/05/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

145 0953012756 Nguyễn Thị Đài Trang Nữ 07/05/91 Phú Yên 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

146 0953012768 Đỗ Ngọc Trâm Nữ 08/02/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



147 0953012774 Chếnh Trân Trân Nữ 15/10/91 Bình Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

148 0953012776 Đổng Hoàng Mỹ Trân Nữ 15/04/91 Ninh Thuận 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

149 0953012866 Đặng Thanh Vân Nữ 18/07/91 An Giang 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

150 0953012868 Lê Thị Kiều Vân Nữ 16/10/90 Đồng Tháp 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

151 0953012871 Nguyễn Thị Thùy Vân Nữ 16/04/91 Đồng Nai 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

152 0953012916
Nguyễn Thị 

Thanh
Xuân Nữ 16/02/91 Nghệ An 2013 2009 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy


